
CHỦ ĐỀ 1 
ĐỘNG TỪ THỨC (3 TIẾT) 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
ĐỘNG TỪ THỨC (TIẾT 1) 

 
I.​ MỤC TIÊU 
1.​ Kiến tlìức 
-​ Biết được động Từ Tliức là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng. 
-​ Kể tóm tắt được truyện Từ Thức gặp tiên. 

2.​ Kĩ năng 
-​ Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 
-​ Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tổng hợp kiến thức. 

3.​ Thái độ 
Yêu mến, trân trọng, tự hào và có ý thức bảo tồn, phát huy giá trị của danh thắng 

ở quê hương Thanh Hoá. 
II.​ NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI 
-​  Rèn luyện, phát triển năng lực nghe, nói, đọc, viết; năng lực ngôn ngữ: dùng 

từ ngữ, diễn đạt, trinh bày ý kiến cá nhân. 
-​  Hinh thành và phát triển năng lực tự chủ, tự học, tự tìm kiếm thông tin, xác 

lập tri thức. 
-​  Hình thành và phát triển năng lực hoạt động hợp tác. 
III. CHUẨN BỊ 
1.​ Giáo viên 
-​ Máy chiếu, bài soạn trên PowerPoint (nếu có), video clip, tranh ảnh động Từ 

Thức (một số hình ảnh cửa biển Thẩn Phù), c 
- Đọc truyện “Từ Thức gặp tiên”, “Sự tích động Từ Thức” (tìm thêm những dị 

bản). 
2.​ Học sinh 
-​ Chuẩn bị theo sự phân công của GV. 
IV CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC  
1. Khởi động 
a)​ Mục đích 
-​ Tạo tâm lí vui vẻ, thoải mái cho HS tìm hiểu bài học. 
-​ HS nhận ra vẻ đẹp của danh thắng xứ Thanh. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
-​ GV cho HS quan sát hình ảnh và đọc câu ca dao trong TL GDĐP tỉnh Thanh 

Hoá, lớp 2, ư.5. 
-​ GV cho HS trả lời câu hỏi: Câu ca dao trên nhắc đến danh lam thắng cảnh nào 

của tỉnh Thanh Hoá? 
-​ HS trả lời câu hỏi. 
-​ GV dẫn vào bài học. 
2. Khám phá 
a) Mục đích 
-​ Kể tóm tắt được truyện “Từ Thức gặp tiên”. 



-​ Biết được địa điểm và một số hình ảnh đẹp của động Từ Thức. 
-​ Biết được động Từ Thức ngày nay là một trong những danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng của xứ Thanh và của nước ta. 
b) Gợi ý tổ chức hoạt động 
1. Nghe kể: truyện “Từ Thức gặp tiên* 
-​ GV cho HS quan sát 4 tranh trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.6. 
-​ HS đọc phẩn tóm tắt truyện dưới mỗi tranh. 
-​ GV kể cho HS nghe truyện “Từ Thức gặp tiên”. 
[GV có thể đọc tham khảo các tài liệu sau: “Từ Thức tiên hôn lục” — một trong 

20 truyện trong “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ; “Sự tích động Từ Thức” 
(Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam); Truyện tranh “Cổ tích Việt Nam — Từ Thức 
gặp tiên” (Thụ Nho — Hà Dũng Hiệp, Nhà xuất bản Mĩ thuật, năm 2006), video 
“Từ Thức gặp tiên”...] 

-​ GV yêu cầu HS kể lại truyện theo tranh (theo nhóm). 
-​ GV gọi 1-2 HS kể từng đoạn truyện hoặc toàn bộ truyện trước lớp. 
2.​ Động Từ Thức 
-​ GV cho HS đọc thông tin trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, (mục 2, tr.7). 
-​ GV hỏi và gợi ỷ HS trả lời các câu hỏi: 
+ Động Từ Thức còn có tên gọi nào khác? 
+ Động Từ Thức ở đâu? 
+ Động Từ Thức được công nhận là Di tích thắng cảnh quốc gia năm nào? 
-​ GV chốt lại những nội dung chính trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, (Tr.7) 
+ Động Từ Thức (còn gọi là động Bích Đào) nằm trên sườn núi Thạch Bi (thuộc 

dãy núi Tam Điệp) thuộc xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn. 
+ Đây là một trong những hang động đẹp nhất xứ Thanh đã được Bộ Văn hoá - 

Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích thắng cảnh 
cấp quốc gia năm 1992. 

+ Động Từ Thức gắn với huyền thoại Từ Thức gặp tiên. 
-​ GV cho HS quan sát một số hình ảnh về động Từ Thức trong TL GDĐP tỉnh 

Thanh Hoá, lớp 2, tr.7, 8, 9, đọc chú thích từng ảnh. (GV cho HS xem một số hình 
ảnh động Từ Thức phóng to nếu có, hoặc chiếu video clip từ ngoài động đến cửa 
động). 

-​ GV giới thiệu từng hình ảnh để HS thấy được vẻ đẹp của động Từ Thức. 
Ví dụ: + Hình 1 “Đường lên động” (tr.7) là con đường xanh có cây cối bao phủ 

quấn quanh lối đi, đặc biệt có những bộ rễ cây (thuộc họ dây leo) thả xuống tự 
nhiên tựa như chiếc võng. GV nhấn mạnh vẻ đẹp của động Từ Thức đã tạo cảm 
hứng cho nhiểu tao nhân mặc khách viếng thăm và làm thơ đề tặng, trong đó có ba 
bài thơ được tạc bia đá của tác giả Trịnh Sâm, Lê Quý Đôn và Nguyễn Khắc Niêm 
(tr.8). 

+ Hệ thống nhũ đá thiên hình vạn trạng lung linh, huyền ảo trong động được 
“kể lại” qua trí tưởng tượng bay bổng Từ Thức gặp và lấy vợ tiên; thoát cõi trần 
gian lên tiên giới. 

Ngoài 13 hình ảnh trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, GV có thể cung cấp cho 
HS một số hình ảnh khác (bằng ảnh, video clip) vừa khái quát và chi tiết theo bố 
cục: Từ Thức gặp tiên, Từ Thức ở trên trời, Từ Thức vể quê. ơ động chính có phần 



ngoài rộng, trần động hình vòng cung như chiếc bát úp khổng lồ và phía dưới vòng 
cung là một nhũ đá rủ xuống tựa như trái đào tiên, nên động còn có tên là động 
Bích Đào. Giải thích cho HS hiểu qua một số hình ảnh trong động, như: đển thờ Từ 
Thức, xe mây, bàn cờ tiên, thư phòng của Từ Thức, mắc treo áo, treo mũ, phường 
bát âm (trống đá, đàn đá), bàn cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn,...), mâm ngũ quả, ngựa 
trời,... để thấy thiên nhiên đã ban tặng cho động Từ Thức một kì quan hấp dẫn gắn 
với huyền thoại Từ Thức gặp tiên. 

-​ GV cho HS đọc mục “Em có biết” trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.10. 
-​ GV nói thêm một vài nét vể cửa biển Thần Phù gắn với sự tích động Từ Thức. 
Thông tin bổ sung 
Bia tạc bài thơ “Ngự chế đề Từ Thức động” (Thơ của vua đề động Từ Thức) của 

Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm (1739 - 1782)  vị chúa thứ 8 của vương tộc Trịnh cầm 
quyển ở phía Bắc thời Lê trung hưng, quê ở huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hoá). Bài 
thơ được khắc vào tháng 2 nam Tân Mão (tức thắng 3/1771) phía dưới ghi tên bút 
danh “Nhật Nam nguyên chủ” Nội dung bài thơ: 

Xiêm nắng biếc treo rờn gấm vóc 
 Gió mưa đá gõ vọng cung thương 
Duyên tiên từ thuở ba sinh hẹn 
Dâu bể nay đà mấy độ dâng 
Chớ bảo Dao Trì ngày thấm thoắt 
 Chơi đây nào khắc dạo Bồng hang? 

(Hồng Phi dịch) 
Bài thơ “Đẽ Từ Thức động” (Đề động Từ Thức) của Bảng nhãn Lê Quý Đôn 
(1726-1784) - vị quan thời Lê trung hưng, ngựời làng Diên Hà, huyện Diên Hà, 
trấn Sơn Nam (nay là thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình). Bài thơ được tạc vào bia đả và dựng trong cửa động năm Ất Tị 11905 
(triều Thành Thái): 
Mờ mịt thần tiên ngất dặm dương 

Bích Đào động khẩu dấu thê lương  
Áo gai phiêu bạt thân Từ Thức 
Mày nước già dầm mặt Giáng Hương 
Trống đá nghe khuya lay động sớm 
 Sương thu chảng đượm cắt sa trường  
Thiên thai bao kẻ từng xây mộng  
Nào biết thiên thai cũng hí trường. 

(Bản dịch của PGS Vũ Ngọc Khánh) 
Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (1889 - 1954) đã từng nhận nhiều trọng trách 

quan trọng trong triều đình Huế: Tư nghiệp Quốc Tử Giám, Tham tri Bộ Hình, 
Tuần vủ Khánh Hoà, Phủ doãn Thừa Thiên (hai lần), Bố chánh Nghệ An, quyền 
Tổng đốc Thanh Hoả (1941 - 1942). Thời kì làm Tổng đốc Thanh Hoá, cụ Nguyễn 
Khắc Niêm đã đến thảm động Từ Thức và viết bài thơ “Phỏng Từ Thức động” 
(Thăm động Từ Thức) bằng chữ Hán: 

Ái tình còn nặng luỵ duyên tiên 
Nghê thường mờ mịt chòm mày sớm 
Thạch nhũ đầm đìa bóng nguyệt đêm 
Hoạn lộ cười mình về quá muộn 



Gặp nhau cửa động nói không nên! 
                               (Bản dịch của Hồng Phi) 

Cửa biển Thần Phù xưa là đường giao thông thuỷ quan trọng từ Bắc vào Nam. 
Nay chỉ còn dấu tích trong đất liền, thuộc hai xã Yên Lâm (huyện Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình) và xã Nga Điển (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoả). Trên vách núi Bia 
Thần có khắc chữ Thần bằng chữ Hán rất lớn, mỗi chiều rộng khoảng l,5m. 
Nhiều danh nho đến thẳm cửa biển Thần Phù đã lưu bút đề thơ. Cửa biển Thần 
Phù gắn với truyền thuyết “An Tiêm khai phả đảo hoang” Lễ hội chùa Hàn Sơn - 
cửa Thần Phù được tổ chức vào hai ngày mồng 9 đến mồng 10 tháng 3 ám lịch. 

 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
ĐỘNG TỪ THỨC (TIẾT 2) 

 
3.​ Luyện tập 
a)​ Mục đích 
-​Củng cố nội dung đã học thỏng qua các bài tập. 
-​Rèn kĩ năng ghi nhớ, tổng hợp, hoạt động nhóm. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
GV hướng dẫn HS làm bài tập trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.10 (làm 

việc cá nhân, hoặc làm việc nhóm). 
Bài tập 1. Động Từ Thức gắn với truyển thuyết nào? 
Đáp án: Truyền thuyết “Từ Thức gặp tiên” (hoặc “Từ Thức lấy vợ tiên”/ “Sự 

tích động Bích Đào”). 
Bài tập 2. Kể lại một đoạn truyện “Từ Thức gặp tiên” I 

GV có thể chia nhóm cho HS kể một số đoạn trong truyện. (GV có thể cho HS 
kể chuyện phân vai, đóng tiểu phẩm). 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
ĐỘNG TỪ THỨC (TIẾT 3) 

 
4.​ Vận dụng 
a) Mục đích 
Củng cố, khắc sâu kiến thức. HS vận dụng, thực hành trải nghiệm để tạo ra 

sản phẩm cụ thể: viết, thuyết minh, vẽ tranh, làm áp phích,... 
c)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
Bài tập 1: Tập làm hướng dẫn viên du lịch 
- GV hướng dẫn HS học sinh chuẩn bị bài nói để trình bày trước lớp, một đoạn 

giới thiệu về động từ Thức : địa điểm, tên gọi, một số cảnh đạp trong động, truyền 
thuyết gắn với động 

-​ GV gọi một sổ HS lên trình bày trước lớp. 
Bài tập 2.Cùng các bạn làm tờ gấp giới thiệu ngắn gọn vé động Từ Thức. 
HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm, làm tờ gấp, trang trí tờ gấp để giới 

thiệu động Từ Thức. 
* GV cho HS đọc mục Em ghi nhớ (TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.10). 

 



CHỦ ĐỀ 2 
BƯỞI LUẬN VĂN 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
BƯỞI LUẬN VĂN (TIẾT 1) 

 
I.​ MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 

   - Biết được bưởi Luận Vằn là một đặc sản của Thanh Hoá. 
-​ Biết nguồn gốc, cách trồng và một số đặc điểm của bưởi Luận Văn. 
-​ Biết giá trị của bưởi Luận Văn đối với địa phương. 
2.​ Kĩ năng 
H Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

HB Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tổng hợp kiến thức. 
3.​ Thái độ 
Trân trọng, tự hào và có ý thức bảo tồn, phát huy giá trị của sản vật quê hương. 
II.​ NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI 
-​ Rèn luyện, phát triển năng lực nghe, nói, đọc, viết; nàng lực ngôn ngữ: dùng 

từ ngữ, diễn đạt, trình bày ý kiến cá nhân. 
-​ Hình thành và phát triển năng lực tự chủ, tự học, tự tìm kiếm thông tin, xác 

lập tri thức. 
-​ Hình thành và phát triển năng lực hoạt động hợp tác. 
III.​ CHUẨN BỊ 
1.Giáo viên 
-​ Máy chiếu, bài soạn trên PowerPoint (nếu có), video clip, tranh ảnh bưởi 

Luận Văn (hoặc quả bưởi Luận Văn thật); những câu chuyện kể có liên quan đến 
sản vật này. 

-​ Có điều kiện chuẩn bị cho HS hoạt động trải nghiêm như tham quan vườn 
bưởi (hoặc vườn cam...). 

2. Học sinh 
Chuẩn bị theo sự phân công của GV. 
II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.​ Khởi động 
a)​ Mục đích 
Dẫn dắt, tạo tâm thế hào hứng, phẩn khởi vào học chủ để "Bưởi Luận Vàn". 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
-​ GV cho HS quan sát hình ảnh bưởi Luận Văn trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá 

lớp 2, tr. 11 và trả lời câu hỏi: “Em thấy quả bưởi trong hình có gì khác những quà 
bưởi em thường gặp?”. 

-​ GV có thể dùng video, tranh ảnh, chuyện ké để giới thiệu với HS vé bưởi 
Luận Văn. 

2.​ Khám phá 
a) Mục đích 
-​ Biết nguồn gốc, cách trổng và một số đặc điểm của bưởi Luận Vần. 
-​ Biết giá trị của bưởi Luận Vằn đối với địa phương.  



b) Gợi ý chức hoạt dộng 
1. Nguồn gốc buởi Luận Văn 
-​ GV cho HS đọc nội dung ở mục 1 trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lởp 2, tr. 12. 
-​ HS nêu nguồn gốc bưởi Luận Văn (tén xâ, huyện). 
-​ HS nêu đặc điểm của vùng đất trổng bưởi Luận Vần. 
-​ GV có thể kể cho HS nghe vé truyến thuyết tên gọi của bưởi Luận Văn. 
2, Cách trổng 
-​ GV cho HS đọc thông tin trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.12. 
-​ GV nỏi thêm: Chiết cành là nhân giống cây bẳng cách lảm cho cành cây ra rẻ 

rối cắt đem trồng. Trổng bưởi bằng cách chiết cành bảo đảm chất lượng bưởi 
Luân Văn. 

-​ GV có thế làm mẫu cách ghép cây cho HS xem vả thực hành. Đây là một kĩ 
nảng không khố, HS làm được. Hoặc có thể đế hoạt động này trong phấn Vận dụng 
cuối bài. 

3.​ Đặc điểm bưởi Luận Vân 
-​ GV cho HS đọc nội dung về đặc điểm bưởi Luận Văn trong TL GDĐP tỉnh 

Thanh Hoá, lớp 2, tr.12. 
-​ GV gọi HS nêu trước lớp một số đặc điểm của bưởi Luận Văn. 
-​ GV cho HS đọc nội dung mục “Em có biết”, TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, 

tr.12. GV kể cho HS nghe về việc mọi người thường bày bưởi Luận Vằn trên bàn 
thờ vào ngày tết Nguyên đán; cách dùng rượu trắng lau vỏ bưởi để quả bưởi đỏ và 
thơm hơn. 

4.​ Giá trị của bưởi Luận Văn 
-​ GV cho HS đọc nội dung mục 4 “Giá trị của bưởi Luận Văn” trong TL GDĐP 

tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.13. 
-​ GV nói cho HS biết thêm vể giá trị kinh tế của bưởi Luận Văn. 
-​ GV có thể nói thêm để HS biết tầm quan trọng, giá trị của giấy chứng nhận 

đăng kí chỉ dẫn địa lí cho sản phẩm bưởi Luận Văn, đã làm tăng giá trị, uy tín của 
bưởi Luận Van. Ngày nay, tại thôn Luận Văn, bưởi đã thành hàng hoá có giá trị giúp 
cho người dân phát triển kinh tế, làm giàu. 

-​ GV cho HS đọc và tìm hiểu nội dung mục “Em có biết” trong TL GDĐP tỉnh 
Thanh Hoá, lớp 2, tr.13. 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
BƯỞI LUẬN VĂN (TIẾT 2) 

 
3. Luyện tập 
a)​ Mục đích 
HS được củng cố, nắm chắc những kiến thức tiếp thu được từ phẩn Khảm phá 

về bưởi Luận Văn. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
- GV hướng dẫn HS hoàn thành các bài tập trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 

2, tr.13, 14, 15 (làm việc cá nhân hoặc theo nhóm). 
Bài tập 1. Tên bưởi Luận Vần có nguồn gốc từ đâu? 
Đáp án (b) 



Bài tập 2. Chọn hình ảnh đúng của bưởi Luận Văn.​
Đáp án: (3) 
Bài tập 3. Theo em, điểu kiện làm cho bưởi Luận Văn ngon, đẹp là gl? 
GV gợi ý thêm để HS biết được điểu kiện để có thể làm cho giống bưởi Luận 

Văn ngon. 
Đáp án: (d) 
Bài tập 4. Những câu nào sau đây nói đúng vể bưởi Luận Văn? 
HS thảo luận nhóm. 
Đáp án: Các câu a, c, d. 
Bài tập 5. Em hãy nói tiếp một loại quả cho đủ tên 3 đặc sản của Thanh Hoá. 
HS thảo luận nhóm. Các em sẽ có nhiểu phương án trả lời. Câu nói đúng là: 
“Cam Giàng, vải Dịch, bưởi Luận Văn”. 
GV giải thích cho HS: cam Giàng, vải Dịch (cam làng Giàng; quả vải làng Dịch). 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
BƯỞI LUẬN VĂN (TIẾT 3) 

 
4. Vận dụng 
a)​ Mục đích 
HS vận dụng được kiến thức đã học vể bưởi Luận Văn để giới thiệu được với 

bạn bè, người thân về đặc sản này của xứ Thanh. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
Tuỳ điểu kiện cụ thể của trường ở nồng thôn hay thành thị, trường ở huyện 

Thọ Xuân gẩn với quê hương bưởi luận Văn hay không,... để tổ chức hoạt động 
phù hợp. 

GV gợi ý, hướng dẫn HS thể hiện sự hiểu biết, tình cảm của bản thân với bưởi 
Luận Văn qua các đoạn ván ngắn, hình vẽ hoặc kể chuyện,.. . 

*​ Lưu ý: GV nên dạy và tập cho HS bước đẩu làm quen với cách chiết cành, 
ươm cây. Việc làm này có tác dụng tích cực để giáo dục các em tình yêu thiên nhiên, 
khơi gợi trong các em sự tìm tòi, khám phá khoa học. Có thể dạy cho HS thực hành 
chiết ghép cây hoa, cây cảnh, chanh, cam,..I đây là xu hướng dạy học STEM. 

*​ GV cho HS đọc mục Em ghi nhờ trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr. 15 
để ghi nhớ nội dung chính của chủ đề. 

Thông tin bố sung 
Ở Thanh Hoá còn có một sản vật nổi tiếng là cam Giàng. Cam Giàng nổi tiếng 

thơm ngon ở làng Giàng, huyện Thiệu Hoá. Thi sĩ Hằng Phương đả biếu Bác Hồ 
cam, đó là cam làng Giàng nổi tiếng. Giống cam quý ngày nay đã thất truyền. 

Thi sĩ Hằng Phương làm bài thơ để ngày 02/01/1946 kèm trong gói cam biếu Bác 
Hồ:  

Cam ngon Thanh Hoả vốn dòng  
Kính dâng Chủ tịch tỏ lòng mến yêu  
Đắng cay cụ trải đã nhiều  
Ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây 
Cùng quốc dân hướng những ngày 
Tự do, hạnh phúc tràn đầy trời Nam 



 Anh hùng mở mặt giang san 
 Lưu danh thiên cổ, vẻ vang giống nòi. 

Bài thơ “Cảm ơn người tặng cam” của Bác Hồ đắng trên bảo “Tiếng gọi phụ 
nữ”, số 11 ra ngày 08/01/1946: 

Cảm ơn bà biếu gói cam  
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây! 
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây  
Phải chảng khổ tận đến ngày cam lai. 

 
 

CHỦ ĐỀ 3 
BÁNH RĂNG BỪA (3 TIẾT) 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

BÁNH RĂNG BỪA (TIẾT 1) 

 
 

 
I.​ MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 
-​ Biết nhận diện và gọi tên bánh răng bừa, một đặc sản của Thanh Hoá. 
-​ Kể tên được các nguyên liệu và các bước làm bánh răng bừa. 
-​ Mô tả được đặc điểm, mùi vị của bánh răng bừa. 
2.​ Kĩ năng 
-​ Rèn luyện kĩ nảng nghe, nói, đọc, viết. 
-​ Rèn kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng tổng hợp kiến thức. 
3.​ Thái độ 
Qua tìm hiểu vể một loại bánh, một món ăn truyển thống của quê hương, HS 

biết trân trọng, yêu quý quê hương, gia đình. 
II.​ NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI 
-​ Rèn luyện, phát triển năng lực đọc, viết, dùng từ ngữ. 
-​ Hình thành và phát triển năng lực tự học, tự tìm kiếm thông tin. 
-​ Hình thành và phát triển năng lực làm việc hợp tác. 
III. CHUẨN BỊ 
1.​ Giáo viên 
-​ Chuẩn bị một ít bánh răng bừa (đã chín). 
-​ Chuẩn bị tranh, ảnh, video clip,... vể bánh răng bừa, nguyên liệu và cách 
làm bánh. 
* Nếu có điều kiện thì chuẩn bị một ít nguyên liệu làm bánh (bột gạo, nhân 

bánh, lá gói bánh, dụng cụ luộc bánh). Giờ học sẽ vui và bổ ích hơn nếu HS được 
trực tiếp làm bánh. 

-​ GV cổ thể giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị vật liệu làm bánh theo nhóm, để 
thực hành tại lớp. 

2. Học Sinh Chuẩn bị theo sự phân công của GV. 
IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 



1.​ Khởi động 
a)​ Mục đích 
Tạo tâm thế vui vẻ cho HS bước vào bài học mới. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
-​ GV cho HS quan sát hai hình ảnh trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.16 

và trả lời các câu hỏi. (GV có thể dùng hình ảnh, video clip, hoặc những chiếc bánh 
thật, hướng dẫn HS quan sát, nhận biết và gọi tên bánh). 

-​ Sau khi HS gọi được tên bánh: bánh răng bừa, GV có thể hỏi thêm HS: 
+ Em đã được ăn bánh răng bừa chưa? 
+ Em hãy nói cảm nhận của mình khi ăn bánh này. 
+ Em hãy kể tên những loại bánh làm bằng bột gạo tẻ. 
(GV chú ý hướng dẫn các em phân biệt gạo tẻ, gạo nếp). 
2.​ Khám phá 
a)​ Mục đích 
-​ Biết được hlnh dáng bánh răng bừa. 
-​ Biết được các nguyên liệu và các công đoạn làm bánh răng bừa. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
GV hướng dẫn HS tìm hiểu lẩn lượt nội dung: giới thiệu bánh rầng bừa, nguyên 

liệu làm bánh, các bước làm bánh và thành phẩm. 
1.​ Bảnh răng bừa 
-​ GV cho HS xem hình ảnh hoặc video clip chiếc bừa (phóng to răng bừa). 
-​ GV cho HS so sánh chiếc bánh răng bừa với cái rãng của chiếc bừa để thấy sự 

tương quan vê hình dáng. 
-​ GV chốt lại: Bánh răng bừa là loại bánh truyén thống của Thanh Hoá. Gọi là 

bánh rảng bừa vì bánh có hình dáng giống cái răng của chiếc bừa. 
2.​ Nguyên liệu làm bảnh 
-​ GV cho HS quan sát 4 bức ảnh trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.17. 
-​ GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân (hoặc nhóm đôi), gọi tên được các 

nguyên liệu làm bánh răng bừa. 
-​ Nếu có điều kiện, GV chuẩn bị những vật liệu làm bánh để cho HS trực tiếp 

quan sát, tiếp xúc với các vật liệu đó. 
-​ GV chốt lại: Nguyên liệu làm bánh răng bừa gồm: lá dong (hoặc lá chuối) 

dùng để gói bánh; gạo tẻ làm vỏ bánh; thịt lợn, hành khô, mộc nhĩ, nước mắm, 
muối làm nhân bánh. 

3.​ Cách làm bánh 
-​ GV cho HS quan sát lần lượt 6 bức ảnh trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, 

tr.18. 
-​ GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: kể các bước làm bánh; có thể mồ tả 

từng bước. 
-​ GV mô tả từng bước làm bánh râng bừa (hoặc cho HS xem vi deo clip vê các 

bước làm bánh, sau đó GV mô tả lại). 
-​  GV chốt lại cách làm bánh răng bừa: 1 - rửa lá; 2 — xay bột; 3 — giáo bột 

(làm cho bột dẻo); 41 làm nhân bánh; 5 - gói bánh; 6 - luộc (hoặc hấp) bánh. 
4.​ Thành phẩm 
-​ GV cho HS ăn bánh răng bừa đã được chuẩn bị. Sau đó, cho HS nói cảm nhận 



của mình vể bánh răng bừa (GV khuyến khích HS nói theo suy nghĩ của bản thân). 
-​ GV chốt lại: Bánh răng bừa ngon là bánh có lớp vỏ bánh mịn, vừa dẻo vừa 

giòn, nhân bánh vừa vặn, thơm ngon. 
-​ GV đọc hoặc cho HS đọc phần “Em có biết”, TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, 

tr.19, để biết thêm thông tin vể bánh răng bừa. 
-​ GV có thể kể thêm một số thông tin hoặc một câu chuyện vể bánh răng bừa 

cho HS nghe. 
Thông tin bổ sung 
1.​ Nước ta Vốn là một nước nông nghiệp, trồng lúa nước. Từ lâu đời, người 

dân đã sáng tạo ra rất nhiều loại bánh làm từ bột gạo. Bánh răng bừa làm từ bột 
gạo tẻ, còn gọi là bảnh tẻ. Bánh ràng bừa (bánh tẻ) là sản phẩm truyền thống của 
Thanh Hoá và của nhiều nơi. Bảnh ràng bừa củng rất nổi tiếng ở vùng Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên. Làng Phụng Công (Vàn Giang) là một làng có nghề truyền thống làm 
bánh răng bừa nên gọi là bánh tẻ Phụng Công. Có câu về bảnh ràng bừa: 

Làm quà biếu bạn gần xa 
Làm sao cho chọn đầy là quê hương. 

2.​ Bánh răng bừa Thanh Hoá nổi tiếng là bánh ràng bừa các vùng Vĩnh Lộc, Thọ 
Xuân. Vĩnh Lộc là nơi sinh ra Chúa Trịnh. Thọ Xuân được gọi là vùng đất (<hai vua” vì 
đây là nơi phát tích của hai triều đại Tiền Lê và Hậu Lê. 

Cuốn “Địa chí huyện Hà Trung” - quê hương của chúa Nguyễn ghi lại câu 
phương ngôn đầy tự hào về sản vật của quê hương. 

Bánh chưng Ao Cả, bánh lá Bờ Đa. 
(Bảnh lá: tên khắc của bánh rảng bừa 

Bờ Đa: tên cánh đồng thuộc xã Hà Bắc, Hà Trung) 
Hay:​Đi thì đầu gối mỏi lè 

Nhớ về bảnh lá, nước chè Tâm Quy. 
(Tâm Quy: thuộc xã Hà Tắn, Hà Trung). 

Cố lẽ vì sự thơm ngon độc đáo của bánh rang bừa mà cả ba vùng đất nơi sinh 
ra các vị vua chúa đều có chung một loại sản vật. 

 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
BÁNH RĂNG BỪA (TIẾT 2) 

 
3.​ Luyện tập 
a)​ Mục đích 
-​ Củng cổ các nội dung đã học thông qua việc làm các bài tập. 
-​ Rèn cách ghi nhớ và tổng hợp các nội dung đã học. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
- GV hướng dẫn HS làm việc với TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.20, 21. 
Bài tập 1 
-​GV cho HS làm việc với TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.20 (làm việc cá 

nhân hoặc làm việc nhóm). 
-​GV hướng dẫn HS ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên 

phải để thành câu đúng. 



a)​ Giới thiệu bánh ràng bừa: 
Đáp án: 1 - b; 2 - a. 
b)​ Nguyên liệu để làm bánh: 
Đáp án: 1 - c; 2 - a; 3 - b. 
c)​ Chuẩn bị nguyên liệu: 
Đáp án: 1 - a; 2 - c; 3 - b. 
Bài tập 2. Nói cách làm bánh răng bừa. 
GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm để nói vể cách làm 

bánh răng bừa: 
1 - rửa lá; 2 - xay bột; 3 - giáo bột (làm cho bột dẻo); 4 - làm nhân bánh; 5 - 

gói bánh; 6 - luộc (hoặc hấp) bánh. 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
BÁNH RĂNG BỪA (TIẾT 3) 

 
4.​ Vận dụng 
a)​ Mục đích 
HS được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
Tuỷ điểu kiện cụ thể của nhà trường, khả năng của GV, có thể tổ chức 

hoạt động dạy học chủ để này một cách linh hoạt: 
-​ Tổ chức cho HS đến thâm một cơ sở làm bánh răng bừa. 
-​ Tổ chức làm bánh răng bừa tại lớp. 
-​ Cho HS giới thiệu vê bánh răng bừa (có thể là vẽ, viết hoặc nói). 
*​Chủ để này có thể dạy trong dịp trường chuẩn bị tổ chức buổi “Chợ quê”. 

Giờ thực hành làm bánh có thể là một hoạt động trong buổi “Chợ quê”. 
*​ GV cho HS đọc mục Em ghi nhớ trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, 
tr.22. 

 

 
 
 
 
 

CHỦ ĐỀ 4 
NGHỀ ĐÚC ĐỒNG TRÀ ĐÔNG - THIỆU HÓA (3 TIẾT) 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

NGHỀ ĐÚC ĐỒNG TRÀ ĐÔNG - THIỆU HÓA (TIẾT 1) 
 
 

I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức 
-​ Biết được một nghể thủ công truyền thống của quê hương. 
-​ Nhận biết được những nguyên liệu, các cống đoạn và một số sản phẩm của 



nghể đúc đổng làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá. 
2.​ Kĩ năng 
-​ Phân biệt được sản phẩm đồng với các sản phẩm gia dụng khác như gốm 

sứ, gỗ, sắt thép, cao su,... 
-​ Rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, ghi nhớ. 
3.​ Thái độ 
-​ Hiểu đây là một nghể vất vả đòi hỏi kĩ thuật cao. 
-​ Trân trọng những sản phẩm của một nghể kĩ thuật truyển thống được xem là 

Di sản quốc gia. 
I.​ NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI 
-​ Quan sát, nhận diện sản phẩm. 
-​ Hình thành và phát triển năng lực tự học, tự tìm kiếm thông tin. 
-​ Hình thành và phát triển năng lực làm việc hợp tác. 
II.​ CHUẨN BỊ 
I.​ Giáo viên 
-​ Một số tranh, ảnh, hiện vật đồ đồng như: nồi đồng, siêu đồng, trống đồng 

(sản phẩm tái hiện). 
-​ Có thể giao cho HS tìm và đem đến vào giờ học. 
-​ Có thể đọc thêm tài liệu từ các sách vể Nghể truyển thống Thanh Hoá (do 

Ban Nghiên cứu Lịch sử tỉnh Thanh Hoá ấn hành), báo Thanh Hoá giới thiệu vể làng 
đúc đồng Trà Đông, sách “Kẻ Rị Kẻ Chè” của tác giả Lê Huy Trâm. 

2.​ Học Sinh 
Chuẩn bị theo sự phân công của GV. 

IV CÁC HOẠT ĐỘNG OẠY HỌC 
1.​ Khởi dộng 
a)​ Mục đích 
Tạo hứng thú cho HS bước vào bài học mới. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
—​ GV cho HS quan sát các hình ảnh trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.23 

và trả lời các câu hỏi. 
—​ Hình ảnh ở câu hỏi 1: Nấu chảy và rót đồng vào khuôn. 
—​ Hình ảnh ở câu hỏi 2: thạp đồng, trống đồng, chiêng đồng. 
* Lưu ý: Hình ảnh thạp đổng không sáng như trống đồng hay chiêng đồng là do 

nguyên liệu phụ gia của sản phẩm có tỉ lệ khác nhau nên màu khác nhau. 
(Ngoài các sản phẩm bằng đồng trong ảnh, GV có thể cho HS xem và gọi tên các 

sản phẩm đồng khác đã được chuẩn bị để đem đến lớp). 
2.​ Khám phá 
a)​ Mục đích 
-​ Biết được nghề đúc đồng là một nghé thủ công cổ truyền. 
-​ Sản phẩm đồ đổng Trà Đông được dùng trong sinh hoạt hằng ngày, dùng làm 

đồ thờ, làm nhạc cụ và là những sản phẩm có giá trị. 
-​ Biết được các công đoạn đúc đổng ở làng Trà Đông. 
b)​ Gợi ý tố chức hoạt động 
1. Nghề đúc đồng làng Trà Đông 
-​ GV cho HS đọc nội dung mục 1 trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr. 24. 



-​ GV gợi ý để HS nêu được ý chính: Nghề đúc đồng cổ truyền làng Trà Đông 
(còn gọi là làng Chè) đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản 
văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2018. 

2.​Các sản phẩm của làng Trà Đông 
-​ GV cho HS quan sát hình ảnh và gọi tên các sản phẩm bằng đồng trong TL 

GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, mục 2, tr.24. 
-​ GV khuyến khích HS kể tên các sản phẩm khác mà em biết. 
3.​Cấc công đoạn đúc đổng ờ Trà Đông 
-​ GV cho HS quan sát hình ảnh và đọc thông tin trong TL GDĐP tỉnh Thanh 

Hoá, lớp 2, mục 3, tr.25. 
-​ GV hướng dẫn HS làm việc nhóm hoặc làm việc cá nhân. Sau đó cho HS 

(nhóm/ cá nhân) trình bày trước lớp các công đoạn đúc đồng. 
-​ GV giới thiệu để HS thấy được nghể đúc đổng không chỉ đòi hỏi kĩ thuật cao, 

khéo tay, kiên trì, yêu nghề, có con mắt thẩm mĩ mà còn cần sức khoẻ dẻo dai vì đây 
là một công việc rất vất vả, nặng nhọc. 

+ Cồng đoạn tạo mẫu, tạo khuôn cần kĩ thuật cao, có con mắt thẩm mĩ. 
+ Các công đoạn còn lại đòi hỏi sức khoẻ, sự dẻo dai. 
-​ GV cho HS đọc phẩn “Em ghi nhớ” để biết thêm thông tin về nghề đúc đồng 

và nguyên liệu chính để đúc các sản phẩm bằng đồng. 
4.​Đền thờ ông tổ nghê ờ làng Trà Đông 
-​ GV cho HS đọc thồng tin trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.26 để biết 

được những thông tin vể ông tổ nghề đúc đồng. 
Ông tổ nghề là Nguyễn Minh Khồng còn có nhiều tên gọi như: Khổng Minh 

Không, Lý Quốc Sư. Có nhiều giai thoại vể ỏng. GV có thể tìm và hướng dẫn HS tìm 
đọc về nhân vật này qua một số sách như Đại Việt sử kí toàn thư, hoặc Kho tàng 
truyện cổ tích Việt Nam. Trên lớp, GV hoặc HS có thể kể chuyện vể ống cho khống 
khí học tập vui vẻ. 

-​ GV cho HS đọc phần Em có biết. 
-​ GV có thể sưu tầm thêm hình ảnh vể các làng nghể được nhắc đến trong phẩn 

Em có biết để giới thiệu cho HS. 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
NGHỀ ĐÚC ĐỒNG TRÀ ĐÔNG - THIỆU HÓA (TIẾT 2) 

 
3. Luyện tập 
a)​ Mục đich 
Củng cố các nội dung đã học thông qua các bài tập. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
- GV cho HS làm các bài tập trong TL GDĐP Thanh Hoá, lớp 2, tr.27, 28; có thể 

làm việc cá nhân hoặc làm việc theo nhóm. 
Bài tập 1. Nói tên những đồ vật làm bằng đổng trong các bức ảnh. 
Đáp án: các hình: 1, 3, 4, 6, 8. 
Bài tập 2. Sắp xếp đúng thứ tự các công đoạn đúc đồng. 
Đáp án: 
2.​ Tạo mẫu 
5.​ Tạo khuôn 
3.​ Nấu chảy nguyên liệu 11 Rót khuôn 



4.​ Dỡ khuôn và hoàn thiện sản phẩm. 
Bài tập 3. Những hình ảnh nào gần gũi với người Thanh Hoắ? 
Đáp án: hình 1, hình 2. 
 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
NGHỀ ĐÚC ĐỒNG TRÀ ĐÔNG - THIỆU HÓA (TIẾT 3) 

 
4.​ Vận dụng 
a)​ Mục đích 
HS biết vận dụng những hiểu biết vể nghề thủ công đúc đồng ở Trà Đông để có 

thể giới thiệu với bạn bè, người thân. 
b)​ Gợi ỷ tổ chức hoạt động 
HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm. 
Bài tập 1. Giới thiệu với bạn bè, người thân vể nghê' đúc đồng ở Trà Đông. 
HS chọn sản phẩm mình yêu thích và lựa chọn hình thức giới thiệu: 
- Viết một đoạn vản (3 — 3 câu) giới thiệu vể sản phẩm đồng Trà Đông. 

      - Vẽ một bức tranh hoặc chụp ảnh một sản phẩm đồng, thuyết minh vể hình 
ảnh cùa mình. 

Bài tập 2. Đọc câu ca dao 
-​ GV cho HS đọc câu ca dao, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Câu ca 

dao cho em hiểu gì vể nghể đúc đồng? 
-​ GV gợi ý: Tại sao lại nói trai làng Chè vất vả? 
(Đây là câu thơ nói vể trai làng Chè - Trà Đồng làm nghê' đúc đồng, đó là một 

nghê' lao động vừa nặng nhọc, vừa đòi hỏi kĩ thuật cao). 
* GV cho HS đọc mục Em ghi nhô trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.29. 

 
CHỦ ĐỀ 5 

TRÒ CHƠI DÂN GIAN (3 TIẾT) 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG  
TRÒ CHƠI DÂN GIAN ( TIẾT 1) 

 
I.​ MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 
-​ Biết được nguổn gốc, đặc điểm, tác dụng của trò chơi dân gian. 
-​ Chơi được một số trò chơi dân gian tiêu biểu của địa phương. 
2.​ Kĩ năng 
-​ Quan sát, ghi nhớ, hoạt động nhóm. 
-​ Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt: đọc và thuộc một số bài đồng dao. 
3.​ Thái flộ 
Trân trọng, yêu mến những trò chơi dân gian. 
II.​ NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI 
-​ Nâng lực tự chủ, tự học: hoạt động, hợp tác nhóm. 
-​ Nảng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: vận dụng kiến thức đã có, hiểu 



biết trong cuộc sống để xác lập tri thức. 
-​ Năng lực ngôn ngữ: diễn đạt, trình bày ý kiến cá nhân. 
-​ Năng lực thể chất: thể hiện qua các trò chơi dân gian. 
III.​ CHUẨN BỊ 
1.​ Giáo viên 
-​ Máy chiếu, bài soạn trên PowerPoint (nếu có), video clip, tranh ảnh vể 

các trò chơi dân gian... 
-​ Tìm hiểu các trò chơi dân gian nói chung và trò chơi tiêu biểu của địa 
phương. 
2.​ Học sinh 
Chuẩn bị theo sự phân công của GV. 

IV.​ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.​ Khởi động 
a)​ Mục đích 
Tạo tâm lí vui vẻ, thoải mái, hào hứng cho HS chuẩn bị vào nội dung bài mới. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
-​ GV trình chiếu (nếu có), hoặc cho HS quan sát tranh trong TL GDĐP tỉnh 

Thanh Hoá, lớp 2, tr.30. 
GV nêu câu hỏi: 
-​ Em hãy gọi tên các trò chơi trong tranh. 
-​ Em đã từng chơi những trò chơi nào trong các trò chơi đó? 
-​ HS quan sát tranh và nói tên các trò chơi: rồng rắn lên mây, đẩy gậy, ném còn, 

chơi chuyên. 
-​ GV có thể cho HS chia nhóm, chơi một trò chơi bất ki để tạo hứng thú vào 

phần Khảm phả. 
2.​ Khám phá 
a)​ Mục đích 
-​ Nắm được khái quát vể trò chơi dân gian. 
-Tổ chức và tham gia chơi một trong các trò chơi được giới thiệu. 
b)​ Gợi ỷ tổ chức hoạt động 
-​  Trò chơi dân gian 
-​ GV cho HS đọc nội dung mục 1 trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.31. 
-​ GV gợi ý để HS nêu được các ý chính vể trò chơi dân gian: 
+ Trò chơi dân gian là những hoạt động vui chơi, giải trí do nhân dân sáng tạo 

nên, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. 
+ Đa số các trò chơi dân gian gắn với những bài đồng dao (một số trò chơi 

không cần hát đồng dao). 
+ Tác dụng của trò chơi dân gian: rèn luyện sức khoẻ, trí tuệ, phán đoán, nhanh 

nhẹn, khéo léo, đoàn kết, kĩ năng phổi hợp hoạt động tập thể,... 
+ Trò chơi dân gian thường gắn với môi trường tự nhiên. 
+ Dụng cụ để chơi thường đơn giản, dễ kiếm, dễ làm, có thể chơi mọi lúc, mọi 

nơi. 
-​ GV cho HS nói tên 3 ưò chơi trong 3 hình ảnh trong TL GDĐP tỉnh Thanh 

Hoá, lớp 2, tr.31 (lộn cẩu vồng, trồng nụ trồng hoa, nhảy hao bổ). 
-​ GV đặt câu hỏi: Trong 3 trò chơi trên, trò chơi nào không cần hát đồng dao? 



(Các trò chơi trồng nụ trồng hoãy nhảy bao bố không hát đồng dao, nhưng 
cần có hiệu lệnh của người chủ trò). 

Giải thích từ ngữ: “Đồng dao” là những bài hát dần gian Việt Nam có nội 
dung và hình thức phù hợp vời trẻ emy do trẻ em háty thường gắn với một số trò 
chơi nhất địnhy mỗi câu vừa ứng với một hành độngy vừa tạo thành âm đệm, 
vừa cẩm nhịp cho cuộc chơiy vừa chỉ dẫn cho động tác. 

-​ GV đặt câu hỏi, gợi ý để HS nhận biết vể: số người chơi, cách chơi, bài 
đồng dao, dụng cụ chơi,..I trong trò chơi dân gian. 

-​ Một số trò chơi dân gian cho trẻ em ờ Thanh Hoá 
-​ GV cho HS kể một số trò chơi dân gian ở Thanh Hoá mà em biết. 
-​ GV chia nhóm, tổ chức cho HS chơi 2 trò chơi ở trong trong TL GDĐP tỉnh 

Thanh Hoá, lớp 2, tr.32: này còy này cấu vạ lặc cò cò. Trước khi HS thực hiện, GV 
cho HS nói cách chơi của mỗi trò (nếu HS nói được); nếu HS chưa biết cách chơi, 
GV giới thiệu cách chơi. 

+ Này còy này cấu: Đây là một trò chơi dân gian phổ biến và được nhiều trẻ 
em yếu thích. 

*​ Mục đích, ý nghĩa: Giúp rèn luyện thể lực, phản xạ và sức nhanh của cơ 
thể. Trò chơi kết nối trẻ thành một tập thể gắn kết, hoà đồng. 

*​ Chuẩn bị: Số lượng người chơi có thể chia thành nhóm, mỗi nhóm từ 3 
người trở lên (tuỳ theo không gian rộng hay hẹp). Càng nhiểu người chơi càng 
vui. Trò chơi gồm có 01 người làm trọng tài, 01 người đuổi bắt và số còn lại chạy 
cho khéo để không bị bắt. 

*​ Không gian chơi: Không gian rộng rãi, bằng phẳng như sân trường, sân bãi, 
sân chơi công cộng, bãi cỏ, bãi biển,... để người chơi có thể chạy đuổi bắt nhau 
mà khồng bị cản trở. 

*​ Cách chơi: Người đuổi bắt phải bịt mắt đi đuổi những bạn chơi khác. Trọng 
tài 
làm nhiệm vụ hỏ. quan sát người bị bất. Khi nghe trọng t;\i hồ: “Chuẩn bị”, người 
đuổi bắt đứng ỏ' vị trí giữa, những người chơi dứng xung quanh cù ng hát bà ỉ 
đổng dao. Trọng tài cỏ quyển quvết định cho các bận hát cả bài, hoặc nửa bài. Khi 
trọng tài hò “Bắt đầu" thì người bị bịt mắt sẽ đuổi bắt người chơi. Người chơi phái 
khéo léo đế người đuổi không bát được mình. Để tăng thêm phán thú vị, người 
chạy sẽ tìm cách đển gần trêu chọc người đuổi. Người đuổi chạm được vào người 
nào thì người đó thua và phải làm người đi đuổi ỏ' trận tiếp theo. Trò chơi không 
giới hạn thời gian. 

+ Lặc cồ cò: Người chơi chia hai đội, mỏi đội 5 hoặc 7 em cùng lứa tuổi. Hai đội 
xép hàng ngang đôi diện trùởc một sân thi đẩu là một vòng tròn bán kính khoảng 
2m -3m. Mồi nhóm cử một em lặc cò cò (nhảy bằng một chân) vào sân. Hai đội 
cùng vỗ tav và hát: “Lặc cò còỊ Mò cuốc cuốcỉ Cồ chần trước/ Cuốc chắn vàng/ Sang 
đầy chơi/ Ngồi đầy hắt/ Mỏ dinh cắt/ Tĩrì xuống sông/ Bìm dính lông/ Thì di rửaỉ 
Chân giẫm lúa/ Tin phải treo/ Cù kheo à ập'\ Hát xong cầu cuối cùng, cuộc đấu bắt 
đẩu. Hai đối thủ dùng đầu gối của chân co thúc vào người nhau, sao cho đối 
phương bỏ chân xuống, bị ngà hoặc phải lặc ra khỏi sân là thắng. Đối thủ nào 
phạm luật (không dùng đầu gối) đểu bị xử thua cuộc. Trong khi hai đối thủ thi đấu, 
tất cả vừa theo dõi vừa cổ vũ bằng cách hát lại bài hát, đến khi rõ thắng thua mới 



dừng. Cứ thế, hai đội lần lượt cử người tiếp theo vào chơi, cho đến hết. Đội nào 
có số trận thắng nhiều hơn là đội thắng. Trò chơi này nếu thấy cần có thể mời 
trọng tài. 

(Mỗi tổ/ nhóm chơi một trò chơi. Sau khi chơi xong, GV cho HS nhận xét trò 
chơi để chuyển sang phần Luyện tập). 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG  

TRÒ CHƠI DÂN GIAN ( TIẾT 2) 
 
3. Luyện tập 

a)​ Mục đích 
-​ Củng cố kiến thức trong chủ để qua các bài luyện tập. 
-​ Rèn kĩ năng ghi nhớ, hoạt động nhóm. 

b)​ Gợi ỷ tổ chức hoạt động 
GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm. 
Bài tập 1. Em nói cách chơi của một trong các trò chơi dưới đây. 

-​ Đua thuyền trên cạn: 
Người chơi chia thành các nhóm (mỗi nhóm khoảng 7 — 8 bạn). Các bạn ngồi 

thành hàng dọc theo từng nhóm, bạn ngồi sau cặp chân vào hết vòng bụng của bạn 
ngổi trước thành một chiếc thuyển đua. Khi nghe hiệu lệnh của quản trò tất cả 
các thuyên đua dùng sức hai tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ 
thể lên và tiến vể phía trước cho đến đích. 

Lưu ý: Các thuyền đua phải cố gắng bám chặt vào nhau để không bị đứt 
thuyền khi đang di chuyển. 
-​ Cướp cờ: 

*​Dụng cụ: Một cái khăn bất kì tượng trưng cho cờ; một vòng tròn; vạch xuất 
phát cũng là đích của 2 đội. 

*​Cách chơi: 
Quản trò chia người chơi thành hai đội, có số lượng bằng nhau. Mỗi đội có từ 

5-6 bạn, đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình. Đếm theo số thứ tự 1,2, 
3,​ 4, 5,... Người chơi phải nhớ số của mình. Khi quản trò gọi tới số nào thì sổ 
đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ. Khi quản trò gọi số nào 
vể thì số đó phải vể (Một lúc quản trò có thể gọi hai, ba, bốn số). 

*​Luật chơi: 
+ Khi một bạn đang cắm cờ, nếu bị bạn đội kia (cùng số) vỗ vào người là thua 

cuộc. 
+ Khi lấy được cờ chạy vê vạch xuất phát của đội mình mà không bị đội bạn vỗ 

vào người là thắng cuộc. 
+ Khi có nguy cơ bị vỗ vào người thì được phép bỏ cờ xuống đất để tránh bị 

thua. 
+ Số nào vỗ số đó không được vỗ vào số khác. Nếu bị sổ khác vỗ vào không 

thua. 
+ Số nào bị thua rồi (“bị chết”) quản trò khỏng gọi số đó chơi nữa. 
+ Người chơi khỏng được ôm, giữ nhau cho bạn cướp cờ. 
+ Người chơi tìm cách lừa đối phương để mang cờ về, lựa chọn sân bãi phù 



hợp để tránh nguy cơ cờ ra khỏi vòng tròn, để cờ lại vòng tròn chỉ được cướp cờ 
trong vòng tròn. 

-​Dô tà, dô tà: Người chơi thực hiện động tác theo yêu cẩu của trọng tài, cùng 
làm theo động tác và hò theo: “Dỏ tá, dỏ tà”. Trò chơi mang lại không khí tươi vui, 
phấn khởi. 

Cach chơi: Phan cong mọt bạn làm trọng tài. Trọng tài làm động tác chào 
thuyền và vận dụng các câu ca dao Thanh Hoá vào trò chơi. Ví dụ: Trọng tài hô* Đèo 
cao - 
Người chơi đáp: Dô tá, dô tà; Trọng tài hô: Thì mặc đèo cao — Người chơi đáp: Dố 
tá, dô tà; Trọng tài hô: Nhưng đèo cao quá — Người chơi đáp: Dỏ tá, dỏ tà; Trọng 
tài hỏ: Thì ta đi vòng — Người chơi đáp: Dô tá, dô tà. Hoặc câu: Mây kéo xuống bién 
thi nắng chang chang/ Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút. Trọng tài hô: Mây kéo 
xuống biển - Người chơi đáp: Dô tá, dô tà; Trọng tài hô: thì nắng chang chang - 
Người chơi đáp: Dô tá, dô tà; Trọng tài hô: Mây kéo lên ngàn - Người chơi đáp: Dô 
tá, dô tà; Trọng tài hố: thì mưa như trút - Người chơi đáp: Dô tá, dô tà. 

Bài tập 2. Trả lời các câu hỏi sau: 
a.​ Trò chơi dân gian do ai sáng tạo nên? 
Trò chơi dân gian là những hoạt động vui chơi, giải trí do nhân dân sáng tạo, 

được lưu truyền qua các thế hệ. 
b.​ Theo em, tắc dụng của trò chơi dân gian là gì? 
Trò chơi dân gian rèn luyện sức khoẻ, dẻo dai, rèn trí tuệ, sự nhanh nhẹn, khéo 

léo, đoàn kết, tính tổ chức, tính kỉ luật, kĩ năng phối hợp hoạt động cá nhân với 
hoạt động tập thể. ỊI 

GV nói thêm cho HS một số trò chơi dân gian dân gian xếp theo từng nhóm: 
+ Trò chơi dân gian phát huy trí tuệ, óc quan sảt, phản đoản: ô ăn quan, tam cúc, 

cờ người,... 
+ Trò chơi rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, phán đoản, phản xa nhanh, tinh 

thđn đoàn kết, kỉ luật, rồng rắn lên mây, cướp cờ, bịt mắt bắt dê, oẳn tù tì,... 
I Trồ chơi rèn luyện sức khoẻ, tháo vát, nhanh nhẹn, đoàn kết đồng đội: nhảy 

dây, trồng nụ trồng hoa, kéo co, đẩy gậy,..I 
Bài tập 3. Muốn chơi một trò chơi dân gian cẩn chuẩn bị những gì? Chọn những 

câu trả lời đúng. 
Đáp án đúng: 
(a) Biết tến và hiểu luật của trò chơi. 
(c)​Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho trò chơi: phấn viết, dây thừng, khăn bịt 

mắt, bao tải... 
(d)​Thuộc bài đổng dao trong trò chơi. 
Bài tập 4. Ngày nay có nhiểu trò chơi điện tử. Theo em, có nên bỏ trò chơi dân 

gian không? Vì sao? 
GV cho HS thảo luận nhóm. Nhóm trưởng ghi lại ý kiến. GV cử từng nhóm trả 

lời. 
GV phân tích cái lợi (nhỏ), cái hại (lớn) của trò chơi điện tử; củng cố kiến thức 

cho HS. Trò chơi điện tử là sản phẩm của ngành công nghệ tin học mang đến cho con 
người nhằm mục đích chính là giải trí. Trò chơi điện tử thu hút rất nhiểu người, đặc 
biệt là trẻ em. Trò chơi điện tử có cả lợi và hại, trong đó, cái hại rất lớn nếu không 



kiểm soát được (phát sinh bệnh nghiện game ở trẻ em, gia tăng bạo lực, suy giảm tính 
sáng tạo, giảm khả năng giao tiếp xã hội, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ...). 

Vì sao không thể bỏ các trò chơi dân gian? GV có thể trích nhận xét của PGS.TS 
Nguyễn Vản Huy — nhà nghiên cứu văn hoá vể trò chơi dân gian: “Cuộc sống đối 
với trẻ em không thể thiếu các ưò chơi. Trò chơi dân gian không đơn thuần là một trò 
chơi của ưẻ con mà nó chứa đựng cả một nền vân hoá dân tộc độc đáo, giàu bản sắc. 
Trò chơi dân gian không chỉ nâng cánh cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát huy khả năng tư 
duy, sáng tạo, sự khéo léo, mà còn giúp các em hiểu về tình bạn, tinh yêu gia đình, 
quê hương, đất nước”. 

 
 
 
 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG  
TRÒ CHƠI DÂN GIAN ( TIẾT 3) 

 
4.​Vận dụng 
a)​ Mục đích 
M HS được ưải nghiệm bằng các trò chơi dân gian. 
- HS biết tìm hiểu, tham gia một số trò chơi dân gian quen thuộc ở địa phương. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
Bài tập 1. Giới thiệu với bạn bè, người thân vể một trò chơi dân gian mà em 

thích nhất. 
HS chọn một trò chơi dân gian yêu thích, giới thiệu trước lớp: tên trồ chơi, 

cách chơi trò chơi đó. 
Bài tập 2. Cùng nhau chơi một trò chơi dân gian. 
GV tổ chức cho HS chơi một số trò chơi dân gian. 
(GV có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá có các trò chơi dân gian nói 

chung, trong đó cộ các trò chơi quen thuộc ở địa phương. Thêm nữa, GV có thể gợi 
ý H$ tự làm đồ chơi (đồ vật, con vật) lấy vật liệu từ thiên nhiên của địa phương 
như làm chong chóng, kèn, máy bay, con trâu,..ị bằng lá dừa; nặn con vật, đồ vật, 
hoa quả,... bằng đất sét. 

* GV cho HS đọc mục Em ghi nhớ trong TL GDĐP-tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.34 
 

 
CHỦ ĐỀ 6 

NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN HƯU (3 TIẾT) 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN HƯU (TIẾT 1) 

I.​ MỤC TIÊU 
1.​ Klếnthửc 
-​ Kế lại câu chuyện Lê Văn Hưu sau khi học. 
-​ Biết được một số nét chính vể con người vả sự nghiệp của Lô Văn Hưu, nhả 

sử học đầu tiên của nước ta 



2.​ Kĩ năng 
-​ Rèn kĩ năng trình bày nội dung cùa bài học trước lớp. 
-​ Rèn kĩ năng đọc; viết câu ngẮn, 
3.​ Thái độ 
Tự hào vể truyển thống quê hương; kính yêu những người có công với đất 

nước, dân tộc. 
II.​ NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI 
-​ Năng lực suy luận, lựa chọn; hoạt động độc lập; hợp tác nhóm. 
-​ Năng lực vận dụng kiến thức đã có, hiểu biết trong cuộc sống để xác lập tri 
thức. 
-​ Năng lực sử dụng ngôn ngữ: diễn đạt, trình bày ý kiến cá nhân. 
III.​  CHUẨN BỊ 
1.​ Giáo viên 
-​ Tranh ảnh, video clip,... vể Lê Văn Hưu. 
-​ Có điểu kiện nên tổ chức cho HS viếng thăm quê hương Lê Văn Hưu. 
2.​ Học sinh 
Chuẩn bị theo sự phân công của GV. 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Khởi động 
a)​ Mục đích 
-​ Tạo hứng thú cho HS bước vào bài học. 
-​ Qua câu chuyện, HS nắm được Lé Ván Hưu từ nhỏ đã thống minh, hiếu học, 

có chí hướng học giỏi, đỗ đạt cao. 
-​ HS đọc và kể lại được câu chuyện vể Lê Văn Hưu. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
-​ GV hướng dẫn HS xem tranh, đọc giai thoại về Lê Văn Hưu. 
-​ GV giải thích một số từ ngữ trong bài đọc, ví dụ: thần đổng, khôi nguyên. 
-​ GV cho HS trả lời câu hỏi (cá nhân hoặc theo nhóm): Qua câu chuyện, em 

thấy Lê Văn Hưu là cậu hé như thế nào ? 
-​ GV khuyến khích HS trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của cá nhân, sau đó GV chốt 

lại nội dung: Lê Vãn Hưu tử nhỏ đã thồng minh, hiếu học, có chi hướng. 
Thông tin bế sung 

MỘT SỐ GIAI THOẠI KHÁC VÊ LÊ VĂN HƯU 
1.​Làng Phủ Lý xưa có một đôi vợ chồng trẻ nhà họ Lê ăn ở hiển lành, hay lam 

hay làm. Nhưng người chóng chẳng may mất sớm khi vợ đang bụng mang dạ chửa. 
Bỗng nửa đêm nọ, người vợ mơ thấy một ông tiên nét mặt hiền từ, chòm râu bạc 
phơ hiện lên, tay cẳm nhành lan vẫy gọi đi theo. Tiên ông dẫn chị ra một đảm ruộng 
ờ làng, cắm nhành lan xuống rồi dặn, hây đưa mộ chồng vẽ đây thì sẽ sinh quý tử. 
Người vợ y lời, xin với họ cho dời mộ chổng ra đấy. Quả nhiên dầm tháng sau, bà 
sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, khôi ngô. Lúc sinh ra, trong nhà sực nức mùi 
thơm của hương hoa lan nên được đặt tên là Vần Hưu. Mới lên 4 tuổi, cậu bé Lê 
Vần Hưu đã thuộc lòng sảch Tam Thiên tự. Người làng, ai củng cho là thần đồng. 

2.​Hằng ngày, Lê Vần Hưu thích nhất là ra đình làng nghe thầy đồ dạy các anh 
lớn học. Thấy vậy, một lân, thây gọi cậu vào lớp hỏi chuyện, giảng cho mấy chữ, rồi 
bảo về nhà học. Hôm sau, kiểm tra lại thấy Lê Vãn Hưu không những thuộc mặt 



chữ, còn giải nghĩa đâu ra đấy và viết không thiếu một nét. Từ đấy thây cho Văn 
Hưu theo học. Được nàm năm, cậu bé đã học hết chữ thầy. Lê Vàn Hưu được mẹ 
cho sang học thầy đồ họ Nguyễn, một bậc đại khoa, nổi tiếng hay chữ ở kẻ Bôn, 
nay thuộc xả Đông Thanh, huyện Đông Sơn. 

3.​Một lần đến lớp muộn, cửa nhà thầy đồ đả đóng. Lê Vàn Hưu đành đứng 
ngoài tựa vào cầy bàng trước sân nghe giảng. Thầy đồ nhìn thấy liền đọc vế đối: 

-​ Con mộc tựa cây bàng dòm nhà Bảng nhẫn (chữ mộc ghép với chữ bàng là 
chữ bảng, chỉ Bảng nhẵn). 

Cậu học trò Lê Van Hưu liền đối lại ngay: 
-​ Thằng quỷ ôm cái đấu tựa cửa Khôi nguyên (chữ quỷ ghép với chữ đấu thành 

chữ khôi, chỉ Khôi nguyên - người đỗ đầu kì thi Hội). 
Nghe thế, thầy đồ cho Lê Văn Hưu vào lớp. 
4.​Thầy đồ họ Nguyễn có hai cô con gái xinh đẹp, nết na, nhất là cô chị, đẵ đến 

tuổi gả chồng. Một hôm, tai nghe bình van, mắt Lê Văn Hưu lại chăm chú dõi theo 
hai cô phơi đậu ở sân, rồi các cô ra vườn hái hoa. Thấy cậu học trò cưng lơ đễnh, 
thầy liền lên tiếng quở trách và bắt phải đối. Nếu không đối được sẽ phạt nặng. 
Rồi thầy đọc: “Sân trước phơi đậu, sản sau phơi đậu, ngươi muốn đậu ta cho đậu”. 
Gần như chẳng cần nghĩ, Lê Văn Hưu đối ngay: “Cô lớn hái hoa, cô bé hái hoa, thầy 
Thắm hoa, trò Thám hoa”. Chỗ tài tình là hai chữ đậu cùng âm nhưng khắc nghĩa. 
Thắm hoa, một trong ba vị trí đầu tiên của khoa cử xưa, cũng có nghĩa là hái hoa. 
Về sau, Lê Vân Hưu đỗ Bảng nhẵn, còn trên Thám hoa một bậc. Ồng cũng được 
thầy gả con gái đầu cho. 

5.​Lễ cưới xong, đêm ấy trâng thanh, gió mắt, Lê Van Hưu vui vẻ vào động 
phòng. Nhưng cô vợ dứt khoát không cho, bảo có đối được càu đối này cô mới 
đồng ý. Rồi cô đọc: 

-​ Ốc lậu nguyệt xuyên, hình như kê noãn, tam tam, tứ tứ. 
Nghĩa là: Nhà dột, trảng rọi vào soi, trông như quả trứng gà ba ba, bốn bốn. 
Lê Văn Hưu không làm sao đối được, buồn bực bỏ đi lang thang dọc bờ sống 

quê. Chợt nhìn cảnh sông nước đêm trâng, chàng đột nhiên nghĩ ra vế đối, vội chạy 
về, gõ cửa xin đổi. 

-​ Giang trường phong lộng, thế tự long lân, điệp điệp, trùng trùng. 
Nghĩa là: Sông dài, gió thổi, sóng nước nhìn như rồng như làn điệp điệp, trùng 

trùng. 
Đôi vợ chồng trẻ đều phục tài ứng đối của nhau, ý hợp tâm đầu. 

6.​ Học xong chữ thầy, Lê Vàn Hưu đến trọ ở chùa Báo Ấn (nay thuộc phường An 
Hưng, TP Thanh Hoá) để đọc sách cho yên tĩnh. Một hôm, bỗng có một cụ già trông 
như tiên ông lạc bước trần gian cũng vào chùa xin ở lại. Lâu dần, cụ già thành cảm 
mến chàng học trò trẻ tuổi châm chỉ bút nghiên. Buổi chia tay để Lê Văn Hưu lên 
kinh ứng thí, cụ già chỉ vào cày thiên tuế trước cửa chùa nóỉ: 

-​ Cày thiên tuế sống vạn năm. (Ỷ muốn ca ngợi lối sống an nhiên, lặng lẽ theo 
đạo tu hành.) 

Lê Van Hưu lập tức nhìn giàn hoa thiên lí và đối: 
-​ Hoa thiên lí thơm ngàn dặm. (Cũng với ý, có tài phải toả hương, đóng 
góp cho đời.) 

Cụ già hểt sức nể phục chí hướng của Lê Văn Hưu, và tin chắc thế nào chàng 



củng đỗ đạt cao, sẽ là một vị quan tài đức có nhiều cống hiến. 
(Soạn theo Các vị vua và danh nhân họ Lê Việt Nam, NXB Thanh Hoá, 2016) 

2.​Khám phá 
a) Mục đích 
-​ HS nắm được những nét chính trong cuộc đời Lê Văn Hưu: quê hương; đỗ 

đạt cao khi mới 17 tuổi; làm quan đời nhà Trẩn; nhà viết sử danh tiếng, tác giả bộ 
sử đầu tiên của nước ta; cuối đời về quê dạy học; sống rất thọ tí 92 tuổi. Hiện ở 
quê hương vẫn còn lăng mộ và đền thờ ỏng. 

IPrRèn luyện năng lực đọc, kể chuyên; sắp xếp chi tiết truyện theo trình tự. 
-​ Tự hào về danh nhân quê hương; bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. 
b) Gợi ý tổ chức hoạt động 

-​ GV cho HS xem ảnh, đọc phần Khảm phấ (có thể mỗi HS đọc 1 phần; sau đó 
đọc lại toàn phẩn). 

-​ GV cho HS kể lại cuộc đời Lê Vản Hưu để khắc sâu bài học. 
-​ GV có thể bổ sung thêm nội dung về thời đại nhà Trần, thời Lê Ván Hưu sống 

và làm nên sự nghiệp. Đó là thời kì hào hùng và tươi đẹp bậc nhất trong lịch sử 
phong kiến nước ta. Dưới sự trị vì của 3 vua đầu tiên nhà Trẩn, dân tộc ta đã 3 lẩn 
đại phá quân Mồng Nguyên với các tên tuổi anh hùng lẫy lừng: Trần Hưng Đạo, 
Trẩn Quang Khải, Trần Quốc Toản,... Bổ sung ý, hiện ở quê hương Lê Văn Hưu còn 
lâng mộ và đển thờ ông. 

 
 
 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN HƯU (TIẾT 2) 

 
3.​Luyện tập 
a) Mục đích 
-​ Khắc sâu thêm lần nữa cuộc đời, sự nghiệp của Lê Ván Hưu. Ghi nhớ công 

lao lớn nhất của ông: tác giả bộ quốc sử đầu tiên; là nhà sử học đầu tiên của nước 
ta. 

-​ Rèn luyện năng lực tư duy (so sánh, phân tích, liên hệ); trình bày, diễn đạt; 
làm việc cá nhân, nhóm, tổ. 

b) Gợi ỷ tổ chức hoạt động 
-​ Tổ chức cho HS làm việc theo cá nhân hoặc nhóm, tổ. Nên thay đổi các hoạt 

động để HS khống nhàm chán. 
-​ GV giải thích, hướng dẫn, gợi ý nội dung (nếu cẩn). 
Bài tập h Hình ảnh sau nói đến sự việc nào trong cuộc đời Lê Văn Hưu? 
Đáp án: Lê Vãn Hưu đi thi và đỗ Bảng nhãn nảm 17 tuổi. 
Bài tập 2. Theo em, đóng góp lớn nhất của Lê Văn Hưu cho quê hương, đất 

nước là gì? 
Đáp án: c 
Bài tập 3. Trong Đại Việt sử kí, Lê Văn Hưu hết lời ca ngợi các vị anh hùng dân 

tộc: Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Đại Hành,... Điều ấy chứng tỏ Lê Văn Hưu là 
người thế nào? Chọn câu trả lời đẩy đủ nhất. 



Đáp án: c 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN HƯU (TIẾT 3) 
 
4.​Vận dụng 
a)​Mục đích 
-​ Khắc sâu và mở rộng thêm hiểu biết của HS vê' quê hương, cuộc đời Lê Văn 

Hưu, một danh nhân đất nước; niềm tự hào của Thanh Hoá. 
-​ Rèn luyện năng lực sưu tầm tư liệu; cách ứng xử đối với các di tích vản hoá 

— lịch sử; thái độ, tình cảm trân trọng yêu mến đối với công lao của cha ông. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
Bài tập ỉị Sưu tầm thêm những câu chuyện, hình ảnh vể Lê Văn Hưu. 
-​ GV hướng dẫn cách sưu tầm tư liệu vể Lê Văn Hưu và quê hương ông. 
-​ Tổ chức HS thực hiện theo nhóm, tổ hoặc cá nhân. 
Bài tập 2. Nêu được vể thâm quê hương Lê Vằn Hưu, em sẽ làm gì? 
-​ HS suy nghĩ, trà lời cá nhân. 
-​ Nếu cỏ điểu kiện cần tổ chức cho HS đến thám quê hương Lê Văn Hưu. 
* GV cho HS đọc mục Em ghi nhớ trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.38. 
GIẢI NGHĨA TỪ NGỮ 
-​Vế đói: 1 trong 2 phần của cầu đối, thể văn có từ xưa gồm 2 vế (vế đổi) song 

song nhau, đổi chọi hoặc đổi ửng nhau vể âm, thanh và nghĩa. Có thê làm cau ctoi 
(làm cả 2 vé’) hoặc làm 1 ví và yéu cẫu người khác làm vế đối lại. 

-​Nghiên: dụng cụ thường làm bằng đá, dùng để mài mực tàu (mực nho). Đây 
là vật dụng không thể thiếu của học trò xưa. 

-​Thắn đồng: đứa trẻ thông minh kì lạ, có năng khiêu hêt sức đạc biệt vê một 
lình vực nào đó. Ví dụ thần đồng âm nhạc, thi ca hay toán học,... 

-​Thầy đổ: thầy dạy học ngày xứa. 
         - Bảng nhân: người đỗ thứ hai trong kì thi cao nhất - thi Đình (thi trong sân 
cung điện nhà vua). Trong kì thi này, các học trò đỗ kì thi ở Kinh đô (thi Hội) được 
tham gìa để lấy 3 ngôi vị cao nhất (gọi là tam khôi), lần lượt là: Trạng nguyên, Bảng 
nhãn, Thảm hoa, sau đỏ là các Tiến sĩ. Kì thi năm 1247 mà Lê Văn Hưu dự là kì thi 
đầu tiên trong chế độ phong kiến nước ta chọn đủ tam khôi. Ở kì thi này, Nguyễn 
Hiển, 13 tuổi, người Nam Định đỗ Trạng nguyên; Đặng Ma La, 14 tuổi, người Hà 
Nội (bây giờ) đỗ Thám hoa. 

- Thái sư: chức quan đầu triều trong chế độ phong kiến. Có vương triểu đặt 
chức quan này, có vương triều không đặt chức này. 
         - Mông Nguyên: triểu đại phong kiến do tộc Mông Cổ lập nên, thống trị Trung 
Quốc từ nám 1271 đến nám 1368 nên gọi là Mông Nguyên. Quân Mỏng Nguyên 
sang xâm lược nước ta 3 lần vào các nám 1238, 1283, 1288 dưới triều 3 vị vua Trẩn 
Thái Tông, Trần Thánh Tồng, Trần Nhân Tông nhưng cả 3 lẩn đều đại bại. Đây cũng 
là thời gian Lê Văn Hưu sống và làm quan. 
​ - Đại Việt sử kí {Ghi chép lịch sử Đại Việt) gồm 30 quyển do Lê Ván Hưu biên 
soạn, hoàn thành nám 1272 ghi chép lịch sử nước ta trong gẩn 13 thế kỉ, từ Triệu 
Đà (207 - 136 TCN) đến Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1225). Đại Việt sử kí toàn thư {Ghi 
chép toàn bộ lịch sử Đại Việt) gọi tắt là Toàn thư, ghi chép lịch sử nước ta từ họ 
Hồng Bàng - năm 2879 TCN đến năm Vĩnh Trị thứ nhất đời vua Lê Hy Tông (1676) 



do nhiểu quan viết sử nhà Hậu Lê biên soạn. Đẩu tiên, Ngô Sĩ Liên biên soạn đến 
khi Lê Thái Tổ lên ngôi (1428) dựa trên hai bộ quốc sử trước đó cùng mang tên Đại 
Việt sử kí cùa Lê Vàn Hưu và Phan Phu Tiên, hoàn thành năm 1479 đời vua Lê 
Thánh Tồng. Sau đó được nhiều đời sử quan (Pham Công Trứ, Lê Hy, Nguyễn Quý 
Đức) bổ sung, kéo dài thời gian ghi chép đến nám Vĩnh Trị thứ nhất đời Lê Hy Tồng 
(1676). Bộ Đại Việt sử kí toàn thư cuối cùng này được khắc in nám 1697. Chính là 
bộ sách hôm nay chúng ta có trong tay. 
​ - Quốc sử: sử của đất nước. 
​ - Thát lạc: không tìm thấy. 
​ - Sự nghiệp: những công việc to lớn, có ích lợi chung, lâu dài cho xã hội. 
​ - Từ quan: thôi không làm quan. 
​ - Yến: bữa ăn sang trọng, nhiểu món đắt giá. 
​ - Hai Bà Trứng: Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai chị em ruột. Hai Bà đã lãnh 
đạo nhân dân ta đứng lên chống ách đô hộ (kìm kẹp) của nhà Hán năm 40. Hai Bà 
Trưng được tôn làm vua, đóng đố ở Mê Linh (nay thuộc Hà Nội) nên còn gọi là 
Trưng Nữ Vương (40 - 43). 
​ - Ngô Quyển (897 — 944): quê Đường Lâm, Sơn Tây nay thuộc TP Hà Nội. 
Năm 938, sau khi đại phá quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô 
Quyền lên ngôi vua, lập nên nhà Ngô (939 - 965), vương triều phong kiến độc lập 
đầu tiên ở nước ta. 

- Lê Đại Hành: Lê Hoàn (941 - 1005), quê xã Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hoá. 
Ông lên ngỏi hoàng đế năm 980, lập nên vương triều Tiển Lê. Ong đã đại phá quân 
Tống xâm lược trên sồng Bạch Đằng năm 981. 
​ - Giai thoại: một thể loại van học dân gian kể những câu chuyện lí thú, hấp 
dẫn vể một sự kiện, nhân vật có thật. Tuy không hẳn chính xác nhưng đây là sự thể 
hiện lòng yêu mến, ngưỡng mộ của nhân dân. Giai thoại vể Lê Văn Hưu đưa trong 
bài, cũng có ý bản sách chép là chuyện của Đoàn Hy, người Nam Định, vốn làm 
nghể rèn, thi đậu thủ khoa kl thi Hương thời Nguyễn nên quan chủ khảo mới ra vế 
đối để thử tài: “Than bỏ vào lò, sắt bỏ vào lò, bễ thổi phì phò, đúc ra nén bạc”. Ông 
đối: “Mực nằm trong túi, bút nằm trong túi, ngồi viết lúi húi, tên chiếm bảng vàng” 
(Vũ Ngọc Khánh - Kho tàng giai thoại Việt Nam tập /, Nxb Văn hoá, 1994). Tuy nhiên 
trong sách này, PGS Vũ Ngọc Khánh ở phẩn chú cũng đưa giai thoại này của Lê Văn 
Hựu. 

 
 

CHỦ ĐỀ 7 
DI TÍCH ĐỂN ĐỔNG CỔ (3 TIẾT) 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

DI TÍCH ĐỂN ĐỔNG CỔ ( TIẾT 1) 

 
 

I.​ MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 

-​ Nắm được những nét chung về khu di tích đển Đồng Cổ. 



-​ Có hiểu biết ban đầu vể di tích lịch sử - văn hoá. 
2.​ Kĩ năng 
Rèn kĩ năng quan sát, diễn đạt. 
3.​ Tháỉ độ 
Tự hào vể quê hương, vể vùng đất địa linh, nhân kiệt. Có thái độ và hành động 

đúng khi đến thăm di tích lịch sử ở địa phương. 
II.​ NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI 

-​ Năng lực tự học: hoạt động độc lập; hợp tác nhóm. 
-​ Năng lực quan sát, giải quyết vấn để: vận dụng kiến thức đã có và những 

hiểu biết trong cuộc sống để xác lập tri thức. 
-​ Năng lực ngôn ngữ: đọc, diễn đạt, trình bày ý kiến cá nhân. 
III. CHUẨN BỊ 
1.​ Giáo viên 
Tranh ảnh, video clip, máy chiếu,... (nếu có) vê' khu di tích đền Đồng Cổ 
2.​ Học Sinh 
Chuẩn bị theo sự phân công của GV. 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 1. Khởi động 
a)​ Mục đích 
—​ Tạo tâm lí vui vẻ, thoải mái cho HS bước vào bài học. 
—​ HS bước đẩu nhận biết được hình ảnh đển Đồng Cổ. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
—​ GV cho HS quan sát ảnh trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.39, giới thiệu 

đây là đển Đồng Cổ ngày nay. GV kể chuyện vể sự tích đển Đồng Cổ. 
—​ GV có thể hỏi các câu sau để cho HS tìm hiểu nội dung truyện: 
+ Vì sao Vua Hùng cho xây đền? 
+ Vì sao Vua Hùng phong cho thần núi Đồng Cổ là “Đồng Cổ đại vương”? 
2.​ Khám phá 
a)​ Mục đích 
—​ HS tìm hiểu để biết về vị trí, lịch sử, kiến trúc, cảnh quan, lễ hội ở di tích đển 

Đồng Cổ. 
—​ HS có nhận biết về không gian, về cảnh quan, kiến trúc và có vốn từ liên quan 

đến di tích lịch sử, văn hoá, thờ tự. 
—​ Khơi gợi niểm tự hào và mong muốn khám phá về lịch sử của đển Đồng Cổ. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
—​ GV cho HS đọc lần lượt các nội dung trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, 

tr.40, 41, 42 và quan sát ảnh. 
—​ GV cho HS trả lời câu hỏi ở mỗi nội dung. 
1) Vị trí 
—​ GV cho HS quan sát bức ảnh “Toàn cảnh đển Đồng Cổ” trong TL GDĐP tỉnh 

Thanh Hoá, lớp 2, tr.40. 
—​ GV giới thiệu vể vị trí của đển Đồng Cổ: 
Đển nằm ở núi Đồng Cổ (còn gọi là núi Khả Lao), bên bờ phải của sông Mã 

thuộc địa phận làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, cách TP. Thanh Hoá 40 km 
vể phía tây bắc. 



—​ GV có thể đặt các câu hỏi sau: 
+ Em hãy mô tả toàn cảnh đển Đồng Cổ. 
+ Quan sát hình ảnh “Toàn cảnh đển Đồng Cổ” (ư.40), em có nhận xét gì vể 

khung cảnh nơi đây? 
2)​ Lịch sử 
—​ GV cho HS đọc mục 2 trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.40 và làm việc 

theo nhóm. GV đưa ra các yêu cầu đối với từng nhóm: 
+ Đển Đồng Cổ thờ ai? 
1 Đển được xây dựng từ khi nào? 
+ Quá trình xây dựng đển ra sao? 
—​ GV giới thiệu vể lịch sử ngồi đền cho HS hiểu: 
Miếu Đồng Cổ được khởi dựng từ thời Hùng Vương (2569 — trước Công 

nguyên), đến thời Lý (1020) miếu được sừa sang lại, sang thời Lê — Trịnh (1630), 
miếu được xây dựng khang trang, to đẹp hơn. 

Miếu thờ thẩn núi Đổng Cổ rất hiển linh, vị thần đã giúp các triều đại đảnh 
thẳng giặc ngoại xâm và diệt trừ phản loạn. 

Nám 2001, núi và đền Đồng Cổ được công nhận là Di tích lịch sử vân hoá cấp 
quốc gia. Nám 2010, đển được tu bổ lại nhân kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà 
Nội. 

3)​ Kiến trúc 

T GV cho HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm: Quan sát các bức ảnh và gọi 
tên (có thể mô tả thêm những điểu quan sát được trong từng bức ảnh). 

—​ GV giới thiệu và chốt lại tên gọi của các công trình ở đền Đồng Cổ. 
—​ GV đặt câu hỏi (có thể lựa chọn các câu hỏi sau): 
+ Quan sát ảnh trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr. 41, em hãy mô tả các 

công trình kiến trúc của đền Đồng Cổ. 
+ Em hãy tìm điểm giống nhau trong tiển đường, trung đường, hậu cung. 
Thông tin bố sung 
Theo những cụ cao niên trong làng Đan Nê, đền Đồng Cổ trước đây từng có 38 

gian, nghinh môn 3 tầng, 8 mải. Đền có kết cấu “Tiền nhất - Hậu đinh” gồm tiền 
đường, chính tẩm, nhà cầu và thượng điện, tựa lưng vào dãy Tam Thai (dân làng 
gọi một cách dân dã là dãy núi Đổng). 

Ngày nay nhà tiền đường kết cấu 5 gian, kiến trúc hai tầng mải; trung đường 
rộng ba giãn, có kết cấu giáp mái với tiền đường và sau cùng là hậu cung, lưng dựa 
vào vách núi, được bố cục gọn gàng với lối kiến trúc cổ kính. Điều đặc biệt là trống 
đồng - linh vật mang tính biểu tượng của ngôi đền được đặt ở vị trí trang trọng ở 
tiền đường, trung đường và hậu cung. 

Đền có Nghinh môn (cổng) gồm 3 tầng, 8 mái, mang phong cách kiến trúc thế kỉ 
XV (thời Lê), cao 9m, rộng 3m, được ghép bằng những khối đá vuông vức (không 
dùng vữa), cuốn thành vòm tò vò. 

Ngoài ra, trước cửa đền, bên kia hồ bắn nguyệt, có hai tấm bia trên vách đá núi 
Xuân. Một tấm bằng chữ Hán khắc lại bài van bia do Nguyễn Quang Bàn, con vua 
Quang Trung, viết nám 1802, ca ngợi phong cảnh sơn thuỷhữu tình nơi đây, và kể 
lại chuyện một chiếc trống đồng cổ được tìm thấy và cúng tiến vào đền. Tấm kia 
bằng tiếng Pháp, khắc năm 1889, nội dung chép lại bài vân dân làng Đan Nê tỏ lòng 



sùng kính với ngôi đền. Cồn tấm bia chữ Hán chép rằng, năm Canh Tuất (1790) 
Tuyên công Nguyễn Quang Bàn vâng mệnh vua cha vào làm quan đặc sai đốc trấn 
Thanh Hoắ. Một đêm, ông nghỉ tại làng Đan Nê, có vào cầu khấn trong miếu thờ 
Đồng Cổ Sơn Thần. Sau đó ứng nghiệm bằng việc ông bỗng thấy bên bờ Nam sông 
Mả xuất lộ một chiếc trống đồng cổ rộng 9 thước, cao 4 thước. Có luận giải rằng 
đây là chiếc trống đồng nắm xưa đã giúp vua Hùng đã làm linh khí đánh giặc ngoại 
xâm vùng này. Nâm Nhâm Tuất (1802) lại có dịp đi qua miếu, Nguyễn Quang Bàn sai 
đem chiếc trống đồng tìm được dạo trước hiến cho đền, đồng thời viết bia (lúc đó 
là bia gỗ) ghi lại để đời sau được rõ. 

Theo những người cao tuổi trong làng Đan Nê kể lại, ngày xưa ba ngọn núi đá 
bao quanh đền là rừng cây nguyên sinh rậm rạp, nhiều cây to, có nhiều chim, thú. 
Nhưng qua biết bao biến đổi, nay chỉ còn những ngọn núi đá với cây mọc tái sinh 
tầng thấp. 

Theo những bậc đá lên đến ngôi miếu cổ trên núi Xuân, du khách có thể thu vào 
tầm mắt phong cảnh thật tuyệt vời của dòng sông Mã. Trước đền, hồ Bắn Nguyệt 
nh ư một tấm gương soi mây trời, lồng bóng núi. 

4)​ Lễ hội 
—​ GV cho HS quan sát bức ảnh lễ hội đển Đồng Cổ trong TL GDĐP tỉnh Thanh 

Hoá, lớp 2, tr.42 và mô tả những gì nhìn thấy trong ảnh. 
—​ GV giới thiệu vẽ lễ hội đển Đồng Cổ cho HS nghe (về thời gian, nơi tổ 

chức,...). 
Thông tin bổ sung 
Lễ hội được diễn ra từ 14 - 15/3 âm lịch hằng năm, nhằm tưởng nhớ công lao 

của thần và củng là lời cầu nguyện để thần phù trợ cho quốc thái dân an, nhân 
khang vịt thịnh, đời sống người dân no đủ. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội với các 
nghi thức rước kiệu, dâng mâm sơn trang hoa quả cúng thần và tế thẩn với đội ngũ 
tế nam, tể nữ, các hoạt động ván hoá với màn đánh trống hội, múa ỉản, đua 
thuyền,... thu hút đông đảo du khách tham dự. 

Trước khi lễ hội diễn ra, ngày 12/3 am lịch, người dân tổ chức lễ đốt áo thuỷ 
bào cho thẩn, ngày 15/3 ấm lịch là chính lễ. 

Bên cạnh đó, còn có các tiết mục vân nghệ dân gianỉ cắc trò chơi dần gian như 
kéo co, đua thuyền rồng, đánh cờ tướng. 

Đảy là lễ hội mang đậm nét văn hoá truyền thống với nhiều nghi thức lễ 
hội trang nghiêm và phong phú. 

Lưu ý: Nếu có điều kiện, GV cho HS quan sát thêm các hình ảnh, video clip liên 
quan đến lễ hội đền Đồng Cổ như lễ đốt áo thuỷ thẩn, lễ tế thẩn, hội đua 
thuyển,... (GV thu thập tư liệu có trên trang thồng tin ván hoá của tỉnh). 

—​ GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin trong mục “Em có biết” trong TL 
GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.42, có thể coi đây là giao nhiệm vụ học tập ở nhà, 
hoặc giao trước khi học bài này. Sau đó, có thể cho HS trình bày hiểu biết của mình. 
 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

DI TÍCH ĐỂN ĐỔNG CỔ ( TIẾT 2) 
 



3.​ Luyện tập 
a)​ Mục đích 
-​Dựa vào tri thức tiếp thu từ phần Khám phá, HS củng cố những hiểu biết của 

mình về đển Đồng Cổ thông qua các bài tập thực hành. 
-​HS có thái độ, cảm xúc về di tích (về sự linh thiêng, về cái đẹp,...). 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
Bài tập 1: Đền Đồng Cổ thờ vị thẩn nào? 
- GV cho HS làm việc cá nhân. 
- HS làm việc cá nhân: Chọn phương án đúng: c: Thẩn Trống Đồng (thần Đồng 

Cổ). 
- GV nhắc lại các thông tin có liên quan đến phương án (a) và (b) để HS có sự so 
sánh, phân biệt. 

Bài tập 2: kể tên những cồng trình và hiện vật có tại khu di tích đển Đồng Cổ. 
-​ Giáo viên cho học sinh làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm. 

-​ Giáo viên cho học sinh nhớ lại hoặc quan sát lại các bức ảnh (tr.41) trong 
phần Kiến trúc đền Đồng Cổ (phần này có tính mở, vì ngoài những công trình và 
hiện vật chính, có thể hs sẽ kể những hiện vật mà học sinh quan sát (ví dụ như hạc 
thờ, bát hương, lưu hương, tượng), 

Đáp án:  Nghinh mòn (cổng), tiền đường, trung đường, hậu cung, trống đồng,.. 
Bài tập 3: Chọn từ dế hoàn thành câu: 
-​ GV cho H8 lầm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm. 
Đáp án 
-​ Núi và đền Đồng Cổ là một di tích linh thiêng vào bậc nhất của xứ Thanh”. 
Bài tập 4: Đền Đồng Cổ (địa điểm, lịch sử, công trình kiến trúc, phong cảnh)' 
-​ GV cho HS làm việc cá nhân, cỏ thể chia nhóm để thực hiện việc viết theo 

chủ để: địa điếm: lịch sử: kiến trúc, phong cảnh. Chia nhóm để nhận xét kết quả 
của nhom khác. 

Hoặc cụ thể hơn: GV có thể định hướng các cụm từ liên quan đến các chủ để để 
HS dẻ dàng giải quvếĩ yêu cầu cùa GV ở bài tập này. 

Ví dụ: Địa điểm có thể đưa ra cụm từ núi Khả Lao. 
Lịch sử cỏ thể đưa ra cụm từ: lâu đời, Hùng Vương. 
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DI TÍCH ĐỂN ĐỔNG CỔ ( TIẾT 3) 

 
 
4. Vận dụng 
a. Mục dícb 

- HS vận dụng những hiểu biết từ các hoạt động trước để hoàn thành yêu cẩu 
nnta hài 
- Hình thành kĩ năng đọc, hiểu, so sánh; khả năng tìm tòi, định hướng thái độ đủng. 

b. Gợi ý tổ cbức hoạt đổng 
Sưu tấm các câu chuyện có liên quan đến đển Đồng Cổ và thần Đồng Cổ. 

- GV cho HS phân biệt giữa đển (nơi thở tự) và thẩn (vị thần được tôn thờ). 
- GV có thể đặt các câu hỏi: 



+ Đền  Đồng Cổ thờ ai? 
- Thần Đồng Cổ được thờ ở đâu? 
- Yêu cẩu HS làm việc theo nhóm liệt ké theo yêu cầu ( dựa vào bài học) 
+ Nơi thờ thần Đồng Cổ (đển)? 
+ Thần Đồng Cổ được thờ ở đâu? 
- GV gợi 1 và hướng dẫn cho HS cách sưu tám những câu chuyện, sự tích có liên​
-  Có thể giao nhiệm vụ cho HS sau khi kết thúc bài học. 
* GV cho HS đọc mục Em ghi nhớ trong TL GDĐP tĩnh Thanh Hoá, lơp 2, tr.43. 
 

 

CHỦ ĐỀ 8 
KINH  NGHIỆM  ỨNG  XỬ TRONG  TỤC  NGỮ 

 
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

KINH  NGHIỆM  ỨNG  XỬ TRONG  TỤC  NGỮ  ( TIẾT 1) 

 
I. MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 
—​ HS bước đầu nhận biết được khái niệm tục ngữ. 
—​ Biết được nội dung một số câu tục ngữ cụ thể. 
—​ Hiểu để có thể vận dụng trong ứng xử hằng ngày. 
2.​ Kĩ năng 
—​Bước đầu giải thích được nội dung, ý nghĩa của một số câu tục ngữ về kinh 

nghiệm ứng xử. 
—​ Nói (diễn đạt) rõ, gọn. Ghi nhớ những tục ngữ đó. 
3.​ Thái độ 
—​Hiểu đây là tri thức của cha ông, của người xưa dùng để hướng dẫn cách 

sống, cách ứng xử cho người đời sau. 
—​ Trân trọng những bài học tinh thẩn của người xưa. 
—​ Biết lựa chọn những bài học để vận dụng cho cuộc sống ngày nay. 
II.​ NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI 
—​ Năng lực nghe, đọc, thuộc tục ngữ. 
—​ Giải nghĩa, phân tích, tranh luận nhóm để hiểu nội dung của tục ngữ. 
III.​ CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên 
—​ Đọc kĩ các tục ngữ trong sách. 
—​Nắm chắc đặc điểm của tục ngữ, có những tục ngữ được kêt cấu dạng câu, 

có những tục ngữ kết cấu dạng ngữ. 
—​ Tìm đọc một số tác phẩm văn học dân gian Thanh Hoá để biết thêm tục ngữ 

xứ Thanh (vốn có nhiểu dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Mường, Thái,...)* GV ở 
vùng có nhiểu đồng bào dân tộc nên tìm hiểu một số tục ngữ của dân tộc nơi mình 
cư trú, dạỵ học để vận dụng trong bài dạỵ. 

—​ Phân công cho HS sưu tầm một số cấu tục ngữ địa phương. 
2. Học sinh 
Chuẩn bị theo sự phân công của GV. 



IV.​ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.​ Khởi động 

a)​ Mục đích 
Tạo hứng thú cho HS bước vào bài học mới. 

b)​ Gợi ỷ tổ chức hoạt động 
—​ GV cho HS đọc các tục ngữ trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.44. 
—​ HS giải thích được nội dung từng tục ngữ đó. (GV có thể cho HS liên hệ hình 

ảnh trong tranh vẽ với câu tục ngữ phù hợp — Uống nước nhờ nguồn). 
* Lưu ý: Câu 3 phẩn Khởi độngẩxiỢc diễn đạt bằng hình thức lục bát (câu 6/8), 

lại dùng từ địa phương, cẩn tạo thêm hứng thú tìm hiểu cho HS. GV giải nghĩa cho 
HS những từ ngữ: rau chành, mâm gành, cô gơ. 

9 Rau chành: rau vặt, rau tập tàng, ý nói một món thực phẩm dân dã, rất bình 
thường. 

+ Mâm gành, cỗ gơ\ mâm cỗ nhiểu tầng, nhiểu món. Ngày xưa mâm cỗ khỏng 
chỉ nhiểu món mà các món phải đặt chổng lên nhau, dưới cùng là các bát canh như 
máng, miến, mọc,..ị trên đó là các đĩa xào, thịt, giò, hấp,111 chồng lên nhau 3 đến 5 
tầng gọi là cỗgơ (giải thích ngắn gọn là “mâm cao cỗ đẩy”). 

—​ HS chỉ ra đâu là câu tục ngữ em cho là của Thanh Hoá. 
—​ GV chốt: Trong ba câu tục ngữ trên, câu 3 là của Thanh Hoá. 
2.​ Khám phá 
a) Mục đích 
—​ Hiểu được thế nào là tục ngữ. 
—​ Hiểu nội dung một số câu tục ngữ Thanh Hoá. 
-​ Định hướng chính để HS hiểu tục ngữ là các bài học rất cân thiết để dạy cách 

ứng xử cho con người. 
b) Gợi ý tổ chức hoạt động 
1.​ Tìm hiểu về tục ngữ 
-​ GV cho HS đọc nội dung mục 11 phần Khám phả trong TL GDĐP tỉnh Thanh 

Hoá, lớp 2, tr.45. 
-​ HS nêu những hiểu biết của mình về tục ngữ. 
-​ GV chốt nội dung và có thể lấy thêm một vài ví dụ về tục ngữ cho HS hiểu 
thêm. 
2.​ Tim hiểu một số tục ngữ Thanh Hoá 
GV hướng dẫn HS tìm hiểu những tục ngữ trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá lớp 2, 

tr.45. 
Câu 1. 
Người Thải dạy con không dùng roiy Người Mường 
dạy con không dùng vồ. 
-​ GV cho HS đọc câu tục ngữ. 
-​ GV đặt câu hỏi: “Theo em, câu tục ngữ nói vể nội dung gì?”. 
HS trả lời cá nhân, nhiều HS trả lời. GV gợi ý nếu HS không trả lời được. (Câu tục 

ngữ nói về việc dạy con). 
-​ GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của các từ “roi, vổ\ 
-​ GV đặt câu hỏi tiếp: “Theo em, câu tục ngữ đưa ra bài học gì?”. 
-​ HS trả lời cá nhân, nhiểu HS trả lời. GV gợi ý cho HS trả lời. 



-​ GV chốt: “Câu tục ngữ nói vể kinh nghiệm dạy con, dạy con khồng dùng đòn 
roi”. Các câu 2y 3y 4 tổ chức thao tác tương tự câu 1. 
+ Câu 2: Câu tục ngữ khuyên chúng ta cẩn lựa chọn lời án tiếng nói, lựa chọn 

bạn để chơi. 
+ Câu 3: Câu tục ngữ đưa ra bài học phải bảo vệ chăm sóc trẻ em, đó là thế hệ 

tương lai của đất nước. 
+ Câu 4: Câu tục ngữ khuyên chúng ta phải biết thay đổi cho phù hợp với hoàn 

cảnh. 
 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
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3.​ Luyện tập 
a)​ Mục đích 
—​ Củng cố nội dung đã học qua những bài luyện tập. 
-​ Rèn luyện khả năng ghi nhớ, phân tích, tranh luận, thảo luận của HS. 
b)​ Gợi ý tổ chức hoạt động 
GV cho HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm. 
Bài 1: Câu tục ngữ “Ở đây ân bát rau chành/ Còn hơn chốn khác mâm gành cỗ 

gơ” có nội dung gì? 
Câu đúng: câu a. 
Bài 2. Ghép các câu tục ngữ với nội dung tương ứng: 
Đáp án: 
1​ - b 
2​ - c 
3-​ d 
4-​ a 
GV có thể tìm thêm một số câu tục ngữ khác và hướng dẫn HS tìm hiểu nội 

dung, ý nghĩa của các câu tục ngữ đó. 
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4.​ Vận dụng 
a)​ Mục đích 
—​ HS vận dụng những hiểu biết từ các hoạt động trước để hoàn thành yêu cầu 

của bài. 
—​ Rèn kĩ năng đọc, hiểu, khả năng tìm tòi, định hướng thái độ đúng. 
b)​ Gợi ỷ tổ chức hoạt động 
Bài tập L HS sưu tầm một số tục ngữ của Thanh Hoá về kinh nghiệm ứng xử.  
Bài tập 2.  HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm. 
a)​ Câu trả lời đúng: Mãng non tượng trứng cho lứa tuổi thiếu nhi, thế hệ 

tương lai của dân tộc Việt Nam. 
b)​ Hình ảnh màng non trong Huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 



khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ: 
Trồng tre xin chớ hẻ măng​

Mai sau măng lớn màng bằng ngọn tre. 
-​ GV cho HS đọc mục Em ghi nhớ trong TL GDĐP tỉnh Thanh Hoá, lớp 2, tr.47. 

 


